
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

KHOA KHOA HỌC CƠ SỞ

Số đề: 01

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Môn: Đại số

Hệ: Chính quy Khóa: 65

Ngày thi: 08/8/2024 Ca thi: 1

Thời gian làm bài: 60 phút

Câu 1. Cho các ma trận:

A =

[
3 4

−1 5

]
;B =

[
2 1
3 −5

]
Phần tử ở dòng 1 cột 2 của ma trận tích BA có giá trị là:

−17A 13B −13C 14D

Câu 2. Cho ma trận A cấp 3× 2; ma trận B cấp 2× 3. Khi đó phép nhân ma trận nào sau đây
không tồn tại:

ABA BAB ATBC BTATD

Câu 3. Cho ma trận:

A =

[
3 4

−1 a

]
Biết rằng |A| = −2, khi đó a sẽ có giá trị là:

−7/3A −2B 2C 2/3D

Câu 4. Cho ma trận:

A =

 −3 1 4
2 1 −3

−1 −2 −1


Định thức của ma trận AT có giá trị là:

14A 42B 34C −34D

Câu 5. Biết rằng A =

[
2 −0.1
0 3

]
và A−1 =

[
1/2 a
0 b

]
. Tổng a+ b có giá trị là:

6/20A 7/20B 8/20C 5/20D

Câu 6. Cho ma trận A vuông cấp 5 có định thức bằng −3. Định thức của ma trận −AT là:

−3A 1/5B 3C −1/5D

Câu 7. Cho các ma trận A,B vuông cùng cấp, đều có ma trận nghịch đảo. Khi đó, ma trận
nghịch đảo của ma trận A−1.B.A là:

B−1.A.BA (A.B.A)−1B

A−1.B−1.AC A.B−1.A−1D
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Câu 8. Biết rằng ma trận A thỏa mãn:

(
2AT +

[
1 0
1 2

])T

=

[
1 1
0 1

]
. Khi đó, cột thứ hai của

ma trận A là:

(0, 0)A (−1/2,−1/2)B (0,−1)C (0,−1/2)D

Câu 9. Cho ma trận vuông cấp 3:

A =

 1 −2 3
0 1 2
0 3 5


Ma trận nghịch đảo của ma trận A là ma trận: 0 19 7

0 5 2
1/3 3 0

A

 1 0 0
2 1 3
1 2 5

B

 −1 19 −7
0 5 −2
0 −3 −1

C

 1 −19 7
0 −5 2
0 3 −1

D

Câu 10. Cho ma trận:

A =

 0 0 −1
0 1 5

−1 3 0


Định thức của ma trận 4A5 có giá trị bằng:

−4A 4B −64C 64D

Câu 11. Biết rằng đa thức P (x) được xác định bởi định thức

P (x) =

∣∣∣∣∣∣
2 x −1
x 1 x

−1 x 1

∣∣∣∣∣∣
Hệ số của lũy thừa bậc cao nhất của đa thức P (x) là:

4A −4B 5C −5D

Câu 12. Cho ma trận:

A =

 1 2 3
0 0 1

−1 −1 5


Mệnh đề đúng là mệnh đề:

Định thức của ma trận A bằng 1.A

Ma trận A không khả nghịch.B

Hệ véc tơ cột của ma trận chuyển vị của ma trận A độc lập tuyến tính.C

Hệ phương trình thuần nhất nhận ma trận A là ma trận hệ số có vô số nghiệm.D
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Câu 13. Cho định thức

d =

∣∣∣∣∣∣∣∣
0 1 1 1
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 0

∣∣∣∣∣∣∣∣
Định thức d có giá trị bằng:

2A 3B −2C −3D

Câu 14. Cho định thức cấp 4: d = [aij]4×4. Biết rằng tích −a1j.a21.a34.a4k là một thành phần của
định thức d. Giá trị của j và k là:

j = 2, k = 3A j = 3, k = 2B

j = 1, k = 3C j = 3, k = 1D

Câu 15. Cho định thức cấp 4:

d =

∣∣∣∣∣∣∣∣
3 −4 1 2
4 −7 5 0

−2 1 3 −3
0 2 −6 3

∣∣∣∣∣∣∣∣
Số thành phần của định thức d có giá trị bằng không là:

12A 10B 8C 0D

Câu 16. Cho định thức:

d =

∣∣∣∣∣∣
1 0 −1
4 7 −8
3 4 1

∣∣∣∣∣∣
Giá trị của định thức d sẽ chia hết cho:

3A 6B 11C 5D

Câu 17. Cho hai ma trận vuông A,B cấp 3 thỏa mãn r(AB) = 1. Khi đó, r(BA) không thể có
giá trị bằng:

2A 3B 1C 0D

Câu 18. Cho ma trận dòng: A =
[
1 2 −3 4

]
. Hạng của ma trận ATA bằng:

1A 2B 3C 4D

Câu 19. Khi biết định thức của một ma trận A vuông cấp 4 bằng 0 thì kết luận nào có thể không
đúng?

Các véc tơ dòng của ma trận A không là một cơ sở của không gian véc tơ R4.A

Định thức của ma trận phụ hợp của ma trận A cũng bằng không.B

Hệ phương trình thuần nhất có ma trận hệ số là ma trận A có vô số nghiệm.C

Mọi hệ phương trình tuyến tính có ma trận hệ số là ma trận A đều vô nghiệm.D
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Câu 20. Cho ma trận vuông A thỏa mãn A3 + 2A − I = 0. Ma trận nghịch đảo của ma trận
A− I là:

−
1

2
(A2 + A+ 3I)A

1

2
(A2 + A+ 3I)B

−
1

2
(A2 − A+ 3I)C

1

2
(A2 − A+ 3I)D

Câu 21. Cho các mệnh đề:

M1 Nếu hệ véc tơ phụ thuộc tuyến tính thì tồn tại một véc tơ trong hệ véc tơ đó biểu diễn tuyến
tính qua các véc tơ còn lại của hệ.

M2 Nếu hệ véc tơ độc lập tuyến tính thì hệ véc tơ đó không có hệ véc tơ con nào phụ thuộc
tuyến tính.

M3 Nếu hệ véc tơ chứa hai véc tơ tỷ lệ thì hệ véc tơ đó phụ thuộc tuyến tính.

M4 Nếu hệ véc tơ phụ thuộc tuyến tính thì một véc tơ bất kỳ trong hệ véc tơ đó luôn biểu diễn
tuyến tính qua các véc tơ còn lại của hệ.

Trong các mệnh đề trên, mệnh đề sai là mệnh đề:

M2A M1B M3C M4D

Câu 22. Cho các mệnh đề:

M1 Nếu hệ véc tơ gồm 3 véc tơ mà hai véc tơ bất kỳ trong hệ không tỷ lệ với nhau thì hệ véc
tơ độc lập tuyến tính.

M2 Xét hệ véc tơ gồm 3 véc tơ X1, X2, X3. Nếu véc tơ X3 không biểu diễn tuyến tính qua hai
véc tơ X1, X2 thì hệ 3 véc tơ X1, X2, X3 độc lập tuyến tính.

M3 Mọi hệ gồm 3 véc tơ độc lập tuyến tính đều là cơ sở của không gian véc tơ R3.

M4 Hệ véc tơ độc lập tuyến tính khi và chỉ khi không tồn tại véc tơ nào trong hệ biểu diễn tuyến
tính qua các véc tơ còn lại của hệ.

Trong các mệnh đề trên, mệnh đề đúng là mệnh đề:

M4A M3B M2C M1D

Câu 23. Cho các véc tơ X1 = (1, 2, 3), X2 = (0, 1,−1), X3 = (−1, 1, 4). Kết luận đúng là

Hệ ba véc tơ độc lập tuyến tínhA

Hệ ba véc tơ phụ thuộc tuyến tínhB

Véc tơ X1 biểu diễn tuyến tính qua X2, X3C

X3 = −X1 + 3X2D

Câu 24. Cho ánh xạ tuyến tính T : R2 → R3 thỏa mãn T (1, 1) = (−1,−1, 3);T (1, 2) = (−4, 1, 4).
Gọi A là ma trận của ánh xạ tuyến tính T . Khi đó, tổng các phần tử trên dòng hai của A là:

−1A 3B 0C 1D
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Câu 25. Cho các ánh xạ

T1 : (x1, x2) → (x1 + x2, x1 − x2);T2 : (x1, x2) → (x2
1, x1 + 2x2);T3 : (x1, x2) → 1

Ánh xạ nào trong các ánh xạ trên KHÔNG là ánh xạ tuyến tính?

Chỉ T3A Chỉ T2 và T3B

Chỉ T1 và T3C Chỉ T2D

Câu 26. Xét ma trận:

A =


1 2 1 4
0 3 2 0
0 0 0 −3
0 0 0 5


và các mệnh đề:

M1 Ma trận A không khả nghịch.

M2 Hạng của ma trận A bằng 3.

M3 Tồn tại véc tơ 4 chiều X khác véc tơ không thỏa mãn: AX = 0.

M4 Hạng của ma trận A bằng 4.

Mệnh đề SAI là mệnh đề:

M1A M4B M2C M3D

Câu 27. Cho các véc tơ

X1 = (1, 2, 3), X2 = (0, 1,−1), X3 = (1, 1, 4), X4 = (1, 0, 2)

Kết luận đúng là

Hệ X1, X2, X3 là một cơ sở của R3A

Hệ X1, X2, X3, X4 là một cơ sở của R3B

Hệ X1, X2, X4 là một cơ sở của R3C

Không tồn tại hệ con nào của hệ 4 véc tơ là cơ sở của R3D

Câu 28. Cho các tập

L1 = {X = (x, y, z) ∈ R3 : 3x− 2y + z = 0}
L2 = {X = (x, y, z) ∈ R3 : 3x+ y − 2z = 1}
L3 = {X = (x, y, z) ∈ R3 : 3x− 2y + z2 = 0}

Trong các tập đã cho, không gian con của R3 là

Chỉ L1A Chỉ L2B

Chỉ L3C Cả L1 và L3D
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Câu 29. Xét hệ phương trình tuyến tính thuần nhất có ma trận hệ số là

A =

 1 0 −1 2
2 1 3 1
0 1 5 −3


Số véc tơ trong hệ nghiệm cơ bản của hệ phương trình thuần nhất này là

1A 2B 4C 3D

Câu 30. Xét hệ phương trình tuyến tính thuần nhất 3 ẩn x, y, z có một hệ nghiệm cơ bản là

{P1 = (2, 0,−1);P2 = (−1, 1, 0)}

Véc tơ X = (0, 2,m) là một nghiệm của phương trình thuần nhất này khi

m = −1A m = 2B

m = 1C m = −2D

Câu 31. Cho ánh xạ
T : (x1, x2, x3) → (x1 + x2, x2 − x3, x3 + 2x1)

Ảnh của véc tơ X = (1,−2, 3) qua ánh xạ T là:

(−1,−5, 4)A (−1,−4, 3)B

(−1,−5, 5)C (−3,−5, 4)D

Câu 32. Cho ánh xạ tuyến tính

T : (x1, x2, x3) → (x1 + x2 − x3, x1 − 2x2, x2 + 3x3)

Cột thứ hai của ma trận của ánh xạ tuyến tính T là:

(1,−2, 1)A (1,−2, 0)B

(1,−2)C (1, 1,−1)D

Câu 33. Xét ánh xạ tuyến tính

T : R3 → R2 thỏa mãn T (1,−1, 3) = (1, 2);T (0, 1,−2) = (0, 1).

Kết quả của T (1, 1,−1) là:

(1, 0)A (1,−1)B (−1, 0)C (1, 4)D

Câu 34. Cho hệ phương trình tuyến tính 2 ẩn có ma trận mở rộng là: 1 −2 3
2 m 1

−1 3 2


Điều kiện của m để hệ phương trình này có nghiệm là:

m = 5A m ̸= 0B m = 1C m = −5D
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Câu 35. Cho ánh xạ f : R → [0; +∞) xác định bởi x 7→ x2. Khi đó nghịch ảnh của tập [0, 4] là

[−2, 2]A [0, 2]B [−2, 0]C [0, 16]D

Câu 36. Cho ma trận

A =

[
3 0
4 7

]
Véc tơ nào sau đây không phải là véc tơ riêng của ma trận A?

(−1, 1)A (1,−1)B (0, 1)C (1, 0)D

Câu 37. Cho ma trận A và véc tơ X = (1, 1, 0) là một véc tơ riêng của A với

A =

 1 2 −3
0 3 2

−1 1 0


Giá trị riêng tương ứng với véc tơ riêng X là:

λ = −1A λ = −3B λ = 1C λ = 3D

Câu 38. Cho ma trận

A =

[
a 1
0 b

]
Véc tơ X = (1,−2) là một véc tơ riêng của ma trận A khi

a = 4, b = 2A a = 2, b = 4B

a = 4, b = −2C a = 2, b = −4D

Câu 39. Cho hàm F của hai biến x, y có dạng tuyến tính, nghĩa là F (x, y) = ax+ by + c với a, b
và c là các số thực. Giả sử ta đã biết giá trị F (1, 3) và F (3, 7), để xác định các tham số a, b, c thì
ta cần thêm thêm một thông tin về giá trị của F . Khi đó, thông tin nào không phải là thông tin
cần thiết?

F (2, 2)A F (2, 3)B

F (2, 4)C F (2, 5)D

Câu 40. Giả sử nền kinh tế có 3 ngành sản xuất: ngành 1, 2 và 3. Biết ma trận hệ số kỹ thuật
A như sau

A =

 0, 1 0, 3 0, 2
0, 2 0, 1 0, 3
0, 3 0, 4 0, 1


Nếu tổng cầu của ngành 2 là 300 triệu USD thì cầu của ngành 2 đối với sản phẩm của ngành 1 là:

60 triệu USDA 40 triệu USDB

120 triệu USDC 90 triệu USDD

———————————————————————
Ghi chú: Sinh viên không được sử dụng tài liệu!
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